
BỘ Y TẾ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BYT - KHTC  

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 

Thông tư thay thế Thông tư 

23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 

của Bộ Y tế quy định về chế độ 

thống kê ngành y tế và các tài liệu 

liên quan. 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026 

Kính gửi:  ………………………..………..(Danh sách kèm theo). 

Triển khai Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông 

tư thay thế Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế quy định về 

chế độ báo cáo thống kê ngành y tế theo Kế hoạch số 600/KH-BYT ngày 10/4/2026 

Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ 

tiêu, thông tin thống kê ban đầu và chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế trên cơ sở 

kế thừa, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2025/TT-BYT nhằm phù hợp với yêu 

cầu quản lý nhà nước và thực tiễn hiện nay.  

Để hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Thông tư theo đúng quy định, Bộ Y tế 

trân trọng đề nghị Bộ, ngành, địa phương và các Sở Y tế nghiên cứu, có ý kiến 

góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư được gửi kèm theo, gồm có: 

1. Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư; 

2. Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu, thông tin thống kê ban đầu 

và chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế thay thế Thông tư số 23/2025/TT-BYT, 

bao gồm Phụ lục I - Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, 

Phụ lục II - Thông tin thống kê ban đầu, Phụ lục III - Chế độ báo cáo thống kê 

ngành y tế; 

3. Bảng so sánh giữa Thông tư 23/2025/TT-BYT và Thông tư thay thế; 

4. Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo thống 

kê ngành y tế; 

5. Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng 

dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 

bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư. 

Văn bản góp ý và báo cáo đánh giá của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua 

Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/09/2026 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu Bộ Y tế không nhận được ý kiến tham gia xin 

được hiểu cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo. 



Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Luận 

  



DANH SÁCH  

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN 

 

1. Các Bộ: 

- Bộ Tài chính: Cục Thống kê; 

- Bộ Tư pháp: Cục Hành chính Tư pháp;  

2. UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

3. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

4. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế: 

- Văn phòng Bộ Y tế; 

- Vụ Bảo hiểm Y tế; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (các chỉ tiêu liên quan đến tài chính y tế - phòng 

Tài chính công sản; phòng Kế hoạch tổng hợp); 

- Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Vụ Pháp chế; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- Cục Bà mẹ và Trẻ em (các chỉ tiêu liên quan đến: Sức khỏe BMTE và 

Bảo trợ trẻ em); 

- Cục Bảo trợ xã hội; 

- Cục Dân số; 

- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (các chỉ tiêu liên quan đến: Đào 

tạo và công nghệ thông tin); 

- Cục Phòng bệnh (các chỉ tiêu liên quan đến: Truyền nhiễm, Không lây 

nhiễm, Tai nạn thương tích, Phòng chống HIV, bệnh nghề nghiệp, ...) 

- Cục Quản lý Dược; 

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (các chỉ tiêu liên quan đến: Khám chữa 

bệnh, Y tế tư nhân, bệnh tật tử vong); 

- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; 

- Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Phần mềm Thống kê Y tế); 

- Viện Chiến lược và cchinhs sách Y tế; 

- Viện Da liễu Trung ương; 

- Viện Dinh dưỡng; 

- Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Chương trình tiêm chủng mở rộng); 

- Bệnh viện Phổi Trung ương (phòng Chỉ đạo chương trình); 

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 1. DỰ THẢO LẦN THỨ NHẤT 

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và một số nội dung về hoạt 

động thống kê ngành Y tế 

 

TT Dự thảo File đính kèm 

1 Dự thảo tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành 

Thông tư thay thế Thông tư 23/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 quy định về chế độ báo cáo 

thống kê ngành y tế 

1. Tờ trình BT 

19.82026.docx  

 

2 Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu 

thống kê và một số nội dung về hoạt động 

thống kê ngành Y tế và 02 Phụ lục kèm theo 

2. Dự thảo Thông 

tư_updateD4 24.8.2026.docx 

2. Phu luc I.1 Danh mục chỉ 

tiêu 23.08.2026.docx 

2. Phu luc I.2 Nội dung chỉ 

tiêu 24.8.2026.docx 

2. Phu luc II Thông tin ban 

đầu & hướng dẫn 24.8.xlsx 

2. Phu luc III.2 BC TW 

24.8.xlsx 

2. Phu luc III.3 

Huongdansudung 

23.8.2026.docx 

3 Bảng so sánh giữa Thông tư 23/2025/TT-BYT 

và Thông tư thay thế 

3. Bảng so sánh sửa đổi 

TT23_06.8_final1 

24.8.2026.docx 

4 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành Thông 

tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chế 

độ báo cáo thống kê ngành y tế 

4. Bao cao tong ket thi hanh 

TT23 Cuong 20.8.2026.docx 

5 Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, việc phân 

quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc 

thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo 

Thông tư 

5. Bản danh gia thu tuc hanh 

chinh - TT 23 

21.8.2026.docx 

  



PHỤ LỤC 2. KHUNG GÓP Ý DỰ THẢO LẦN THỨ NHẤT 

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và một số nội dung về hoạt 

động thống kê ngành Y tế 

 

Tên cơ quan đơn vị góp ý: ……………………..……………………..………………… 

………………..………………..………………..……………….. ……………………...  

Nội dung góp ý:  

1. Dự thảo tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 

23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định về chế độ báo cáo thống kê 

ngành y tế: 

☐ Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

☐ Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đề nghị chỉnh sửa một số chi tiết 

☐ Không nhất trí 

Ý kiến cụ thể: (có thể bất trackchange để đính kèm file góp ý) 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

2. Dự thảo thông tư: 

☐ Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

☐ Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đề nghị chỉnh sửa một số chi tiết 

☐ Không nhất trí 

Ý kiến cụ thể: (có thể bất trackchange để đính kèm file góp ý) 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

 

3. Bảng so sánh: 

☐ Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

☐ Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đề nghị chỉnh sửa một số chi tiết 

☐ Không nhất trí 



Ý kiến cụ thể: (có thể bất trackchange để đính kèm file góp ý) 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

4. Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành Thông tư số 23/2025/TT-BYT: 

☐ Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

☐ Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đề nghị chỉnh sửa một số chi tiết 

☐ Không nhất trí 

Ý kiến cụ thể: (có thể bất trackchange để đính kèm file góp ý) 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

5. Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng 

dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự 

thảo Thông tư:  

☐ Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

☐ Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đề nghị chỉnh sửa một số chi tiết 

☐ Không nhất trí 

Ý kiến cụ thể: (có thể bất trackchange để đính kèm file góp ý) 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..  
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